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Công suất lọc

Tỉ lệ loại bỏ muối

Giới hạn loại bỏ muối

Tỉ lệ thu hồi nước

Điện áp hoạt động

Công suất tiêu thụ

Thời gian hoạt động

Kích thước hệ thống (W x D x H)

Trọng lượng

Kết nối đầu vào

Kết nối đầu ra

Tuổi thọ

TDS nước cấp

pH nước cấp

Tổng carbon hữu cơ

Độ đục

Chất béo

Tổng chất rắn lơ lửng

Clo tự do

Sắt

Mangan

Áp suất đầu vào

Nhiệt độ nước đầu vào

R10

Thông số 
kỹ thuật 
hệ thống

Điều kiện 
hoạt động

15-30l/h

50 - 90 %

< 200 Δppm

50 – 90 %

1.2 – 3.5 VDC

10 – 50 W

24/24 h

218 x 184 x 87.5 mm

1.6 - 1.8 kg

Ø6 nối nhanh

Ø6 nối nhanh

5 – 10 năm

< 300 ppm

2 -10

< 15 ppm

< 4 NTU

< 0.5 ppm

< 4 ppm

< 1 ppm

< 0.5

< 0.1 ppm

0,8 – 1,5 bar (12 - 30 psi)

5 - 40 °C (41- 104°F)
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